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Phụ lục 1 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ THANH HÓA      

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ  

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 29 tháng 10 năm 2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thành phố Thanh Hóa) 

 

STT Tên thiết bị cần bảo dưỡng ĐVT Số lượng 

I KHOA NGOẠI 
  

1 Máy gây mê Aespire 7900/ Datex-Ohmeda Cái 01 

2 Máy nội soi ổ bụng, tiết niệu Cái 01 

3 Tủ sấy dụng cụ Cái 02 

4 Hệ thống rửa tay phẫu thuật Cái 01 

5 Monitor theo dõi bệnh nhân BSM-4010/ Nihonkohden Cái 02 

II KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 
  

6 Máy siêu âm Cái 02 

7 Máy XQ tian 2000 Cái 01 

8 Máy nội soi tiêu hóa Olympus Cái 01 

III KHOA KHÁM BỆNH   

9 Máy monitor bệnh nhân 5 thông số Cái 01 

IV KHOA XÉT NGHIỆM   

10 Máy sinh hóa Cobas pro503 Cái 01 

11 Máy sinh hóa ADVIA1800 Cái 01 

12 Máy sinh hóa AU480 Cái 01 

13 Máy xét nghiệm huyết học celtac alpha 6420 Cái 01 

14 Máy xét nghiệm huyết học celtac alpha 6510 Cái 01 

15 Máy xét nghiệm XP100 Cái 01 

16 Máy xét nghiệm HbA1c Arkaray Cái 01 

17 Máy xét nghiệm nước tiểu Labumat Cái 01 

18 Máy xét nghiệm nước tiểu Urometer 720 Cái 01 

19 Máy xét nghiệm miễn dịch Access 2 Cái 01 

V KHOA CNK    

20 Máy giặt công nghiệp Cái 01 

21 Nồi hấp (Đài loan) Cái 01 
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STT Tên thiết bị cần bảo dưỡng ĐVT Số lượng 

VI KHOA HSCC   

22 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số Cái 06 

23 Máy điện tim Cái 02 

24 Xe đẩy tiêm Cái 03 

VII KHOA SẢN 

25 Máy soi cổ tử cung Cái 01 

26 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số Cái 02 

27 Máy theo dõi sản khoa Cái 01 

VIII KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA   

28 Máy nội soi tai mũi họng Cái 02 

29 Máy mổ Laureate Cái 01 

30 Máy monitor  Cái 01 

31 Máy nén khí Cái 02 

32 Ghế máy răng Cái 02 

33 Kính sinh hiển vi phẫu thuật mắt Cái 02 

 
Tổng 33 khoản 

 
49 máy 
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Phụ lục 2 

CÔNG TY:………………………                                                      

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thanh Hóa  

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá của Bệnh viện, chúng tôi………….……… báo giá cung cấp dịch vụ Bảo dưỡng cho các thiết 

bị y tế như sau: 

          1. Báo giá cung cấp dịch vụ bảo dưỡng cho các thiết bị y tế: 

STT Thiết bị bảo dưỡng Mô tả dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền         

1 …         

2 …         

n …         

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm….. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                                                                            …………., ngày.... tháng....năm 2024 

                                                                                                          Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 
                                                                                                           (Ký tên, đóng dấu ) 
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